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Câu 1 (3,0 điểm) Cho các chất có công thức hóa học sau: CuO, Ca, He, Na2O, FeO, SiO2, Al2O3, Na2CO3, P2O5, C4H10.
1- Gọi tên và viết công thức cấu tạo của những chất là oxit axit.
2- Chất nào tác dụng được với khí oxi, khí hiđro, nước? Viết phương trình hóa học?
Câu 2 (4,0 điểm)
1- Đơn vị cacbon là gì? Hãy tính ra gam khối lượng của nguyên tử nhôm, nguyên tử oxi, phân tử oxi. Biết khối lượng của 1 nguyên tử cacbon bằng 1,9926. 10-23 gam.
2- Cho hỗn hợp X gồm H2 và CO đi qua ống thủy tinh chứa 10 gam hỗn hợp Y gồm CuO, Fe2O3, Al2O3 ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thu được 8,4 gam chất rắn.
a) Viết phương trình xảy ra (Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn).

b) Tính thể tích hỗn hợp X tham gia phản ứng ở đktc?
Câu 3 (4,0 điểm) Nicotin có trong thuốc lá là một hợp chất rất độc và gây nghiện, có thể gây ra ung thư phổi. Đốt cháy 12,15 gam nicotin trong oxi vừa đủ thì thu được 33 gam khí cacbonic, 9,45 gam nước và 1,68 lít nitơ (ở đktc).
1- Tìm công thức phân tử của nicotin. Biết tỉ khối của nicotin đối với khí hiđro nằm trong khoảng từ 42 đến 115.
2- Theo em nên làm gì để tạo một không gian sống không khói thuốc lá?
Câu 4 (2,0 điểm) Chọn các công thức hóa học thích hợp ứng với các chữ cái X1, X2, X3,... để viết phương trình hóa học thực hiện sự chuyển hóa sau:

Câu 5 (3,0 điểm)
1- Nhiệt phân 8,96 lít CH4 thu đươc hỗn hợp khí X gồm C2H2, H2, CH4. Đốt cháy hoàn toàn X trong khí oxi.
a) Viết các phương trình hóa học xảy ra.

b) Tính thể tích CO2 và khối lượng H2O thu được khi đốt cháy X. Biết các khí đo ở đktc.
2- Tiến hành thí nghiệm điện phân nước bằng dòng điện một chiều. Em hãy viết phương trình hóa học xảy ra và cho biết:
- Khí nào thu được ở cực âm, cực dương của 2 điện cực?

- Có nhận xét gì về thể tích các khí thu được?

- Tại sao khi điện phân nước cần cho thêm một ít dung dịch H2SO4 vào nước?
Câu 6 (2,0 điểm) Cho 5 lít khí N2 tác dụng với 5 lít khí H2 ở nhiệt độ cao, xúc tác thích hợp để tổng hợp khí NH3. Sau phản ứng thu được 7 lít hỗn hợp khí X gồm N2, H2 và NH3. Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X thu được và hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3. Biết các khí đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất.
Câu 7 (3,0 điểm) Tiến hành 2 thí nghiệm (TN) với hỗn hợp A gồm Mg, Zn.
TN1: Cho 1,01 gam hỗn hợp A vào cốc đựng 100 ml dung dịch HCl. Sau phản ứng đun nóng cho nước bay hơi hết thu được 2,43 gam chất rắn.

TN2: Cho 1,01 gam hỗn hợp trên vào cốc đựng 200 ml dung dịch HCl trên. Sau phản ứng đun nóng cho nước bay hơi hết thu được 2,785 gam chất rắn.

1- Hãy cho biết trong TN1 axit dư hay hết? Tính thể tích khí bay ra ở TN1 (ở đktc).

2- Tính số mol HCl tham gia phản ứng ở TN2 và tính số gam mỗi kim loại trong A.
(ChoMg = 24; Al = 27; Fe = 56; Mn = 55; C = 12; O = 16; S = 32; Cl = 35,5)
---------------------Hết--------------------
Họ và tên thí sinh:.................................................................. Số báo danh:...........
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